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1. Đặt vấn đề
Tiết kiệm nội địa, trong đó có tiết kiệm hộ gia

đình, đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng
kinh tế, đặc biệt là đối với các nước đang trong quá
trình tích lũy tư bản như Việt Nam. Trong thập kỷ
gần đây, tỷ trọng đầu tư trên GDP của Việt Nam liên
tục ở mức cao và trong chiều hướng gia tăng, từ
34.2% năm 2000 đến 42% năm 2010 (GSO), và
được xem là một nguồn quan trọng của tăng trưởng
kinh tế Việt Nam (Sơn, 2007). Lượng vốn đầu tư
này đến từ tiết kiệm từ các khu vực và vay nước
ngoài, trong đó tiết kiệm hộ gia đình đóng góp một
phần quan trọng ở mức xấp xỉ 35% trong tổng tiết
kiệm của nền kinh tế (Son, 2007).

Trên thế giới có rất nhiều lý thuyết giải thích về
hành vi tiêu dùng cũng như tiết kiệm của người dân,
tuy nhiên trong số đó, lý thuyết về vòng đời tiết
kiệm (Modigliani và Brumberg, 1954) và lý thuyết
thu nhập thường xuyên (Friedman, 1957) được xem
là tiêu biểu hơn cả. Căn cứ vào hai lý thuyết này,
con người tối ưu hóa độ thỏa dụng của mình bằng
cách điều chỉnh chi tiêu qua từng thời kỳ dựa vào kỳ
vọng về thu nhập trong cuộc đời.

Các nghiên cứu thực nghiệm cũng nhấn mạnh vai
trò của tiết kiệm hộ gia đình như một phương tiện

giúp họ vượt qua các cú sốc bất ngờ như ốm đau,
mất việc làm hay thiên tai lũ lụt gây ảnh hưởng đến
nguồn thu nhập chính (Newman và cộng sự, 2006).
Tại các nước đang phát triển, đặc biệt ở khu vực
nông thôn, nơi mà hệ thống tài chính vi mô cũng
như hệ thống an sinh xã hội còn sơ khai, tiết kiệm
của hộ gia đình càng chiếm một vai trò quan trọng
hơn trong cuộc sống, bởi lẽ họ cũng không có nhiều
lựa chọn để đảm bảo tài chính cho bản thân trong
những lúc khó khăn.

Một khía cạnh quan trọng khác về tiết kiệm hộ gia
đình là vấn đề hình thức tiết kiệm của các hộ gia
đình. Người Việt Nam, đặc biệt là vùng nông thôn,
thường có xu hướng sử dụng các phương thức truyền
thống như góp hụi – cho vay cá nhân hay mua vàng
– ngoại tệ hoặc thậm chí cất giữ tại nhà. Tất nhiên
các hình thức tiết kiệm này là không được khuyến
khích trong xã hội hiện đại. Việc cho vay cá nhân-
góp hụi, do không thông qua các ràng buộc pháp lý,
trong thực tế đã dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực trong
xã hội; hình thức tiết kiệm bằng cách trữ vàng- ngoại
tệ tuy là một kênh mang tính an toàn cao cho tài sản
của hộ, lại không góp phần thúc đẩy tăng trưởng và
do đó không được Nhà nước khuyến khích.
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kiệm của người dân là một vừa có ý nghĩa thực tiễn
và ý nghĩa chính sách. Nó giúp đưa ra một cái nhìn
toàn cảnh hơn về mức độ thịnh vượng của dân
chúng, giúp kiểm định lý thuyết vòng đời về chi
tiêu-tiết kiệm ở một nền kinh tế chuyển đổi. Ngoài
ra nó cũng đưa ra các bằng chứng thực nghiệm, giúp
các nhà hoạch định chính sách tài chính vi mô, cũng
như góp phần dự báo về tiết kiệm trong khu vực dân
cư được tốt hơn.

Bài viết này có cấu trúc như sau: mục 2 tiếp theo
sẽ trình bày tổng quan một số nghiên cứu liên quan
đến chủ đề của bài viết. Mục 3 sẽ đưa ra hai mô
hình, mô hình hồi quy số liệu mảng nhằm đánh giá
các yếu tố ảnh hưởng đến mức tiết kiệm của hộ, và
mô hình multinomial logit nhằm nghiên cứu định
lượng về sự lựa chọn hình thức tiết kiệm của hộ.
Cuối cùng là kết luận và một số khuyến nghị.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu
thực nghiệm về tiết kiệm và phương thức tiết
kiệm hộ gia đình

Có thể nói các nghiên cứu về hành vi tiết kiệm hộ
gia đình chủ yếu được dựa trên hai mô hình lý
thuyết cơ bản: lý thuyết về thu nhập thường xuyên
(permanent income hypothesis) đề xuất bởi Fried-
man (1957) và lý thuyết vòng đời về tiết kiệm (life
cycle hyphothesis) do Modigliani và Brumberg
(1954) khởi xướng. Lý thuyết về thu nhập thường
xuyên cho rằng mỗi người sẽ chỉ thay đổi cách thức
chi tiêu của mình khi họ kỳ vọng một sự thay đổi dài
hạn về thu nhập trong tương lai. Điều đó cũng có
nghĩa rằng với các thay đổi mang tính nhất thời
trong thu nhập thì dân chúng sẽ không thay cách
thức chi tiêu, mà đơn giản chỉ san đều chi tiêu qua
các giai đoạn của cuộc đời. Còn nếu người dân kỳ
vọng một sự thay đổi bền vững trong thu nhập thì họ
sẽ thay đổi mức chi tiêu của mình. Theo lý thuyết
này, nghiên cứu hành vi chi tiêu – tiết kiệm có thể
giúp suy đoán ra được kỳ vọng của người dân về
tình trạng kinh tế trong tương lai. Lý thuyết vòng
đời về tiết kiệm của Modigliano và Brumberg
(1954) cho rằng, cách thức tiết kiệm của mỗi cá
nhân sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc cá nhân đó đang
ở thời kỳ nào của vòng đời. Cụ thể hơn, mỗi cá nhân
nói chung sẽ trải qua ba giai đoạn cơ bản trong vòng
đời mình: là người tiêu dùng thuần khi chưa đến
tuổi lao động, là người tiết kiệm thuần khi ở tuổi lao
động, và cuối cùng lại là người tiêu dùng thuần khi
ra khỏi lực lượng lao động.

Các lý thuyết trên là nền tảng được sử dụng rộng
rãi trong các nghiên cứu thực nghiệm về mức tiết
kiệm và cách thức tiết kiệm của ở mức vĩ mô cũng

như ở mức hộ gia đình. Chẳng hạn Doshi (1994) đã
sử dụng số liệu từ 129 quốc gia để nghiên cứu các
yếu tố tác động lên tỷ lệ tiết kiệm. Tác giả đã sử
dụng mô hình kinh tế lượng với biến phụ thuộc là tỷ
lệ tiết kiệm, và các biến độc lập bao gồm các biến
về cơ cấu tuổi dân số như tỷ lệ trẻ em dưới 14 tuổi,
tỷ lệ người già trên 65 tuổi, tuổi thọ bình quân, và
một số biến kiểm soát khác như GNP bình quân đầu
người, mức tăng trưởng GNP. Kết quả chỉ ra rằng
biến cơ cấu tuổi có mối liên hệ chặt chẽ tới tỷ lệ tiết
kiệm của hộ gia đình, điều này phù hợp với lý
thuyết vòng đời về tiết kiệm. Các kết quả tương tự
cũng được tìm thấy trong nhiều nghiên cứu khác,
chẳng hạn Jeffrey (2011) hay Kim (2010) cho tiết
kiệm hộ gia đình ở Mỹ.

Với các nước đang phát triển trong đó nhân khẩu
học và mức thu nhập thay đổi khá nhanh, nhân khẩu
học cũng được xác định là một trong các yếu tố
quan trọng xác định tỷ lệ tiết kiệm. Modigliani và
Cao (2004) đã nghiên cứu về tiết kiệm ở Trung quốc
trong thời kỳ 1954-2000 và cho thấy rằng bên cạnh
thu nhập thì tỷ lệ lao động trên số trẻ em đóng một
vai trò quan trọng trong hành vi tiết kiệm ở Trung
quốc và góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân của một
tỷ lệ tiết kiệm khá cao kể từ khi quốc gia này đổi
mới kinh tế.

Các nghiên cứu nói trên xem xét hành vi tiết kiệm
của dân chúng ở mức tổng thế nền kinh tế. Khi đó
vai trò của các yếu tố như nhân khẩu học có thể tính
toán một cách trực tiếp và hợp lý bởi tỷ lệ người
trong từng độ tuổi trong toàn nền kinh tế. Tuy nhiên
do xem xét ở mức tổng thể nên các nghiên cứu này
không xem xét được vai trò của các yếu tố mang
tính đặc trưng cá nhân như trình độ học vấn, giới
tính, thu nhập của mỗi cá nhân. Để xem xét vấn đề
này các nghiên cứu ở mức cá nhân hay hộ gia đình
là thiết thực hơn cả. Các nghiên cứu loại này có thể
kể đến Abhijit Banerjee và cộng sự (2010), trong đó
tác giả đã nghiên cứu về hành vi tiết kiệm hộ gia
đình tại Trung Quốc sử dụng số liệu năm 2008.
Trong công trình này, các tác giả đã sử dụng mô
hình kinh tế lượng để đánh giá tác động của một số
biến số, trong đó bao gồm các biến nhân khẩu học
của chủ hộ như tuổi, giới tính, trình độ học vấn, và
các biến về cấu trúc tuổi trong hộ, như tuổi của
người bé nhất hộ, giới tính của con cả trong hộ, số
con trong hộ,... Kết quả thu được cũng phù hợp với
các nghiên cứu ở múc ở mức vĩ mô.

Ở Việt Nam cũng đã có một số nghiên cứu về tiết
kiệm hộ gia đình, trong đó phải kể đến Neuman và
cộng sự (2010). Trong công trình này các tác giả đã
sử dụng số liệu thu thập được từ cuộc điều tra về
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Tiếp cận nguồn lực hộ gia đình Việt Nam thu thập
trên 12 tỉnh vào các năm 2006, 2008 và 2010.
Nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào vai trò của
các tổ chức xã hội như hội Nông dân – hội Phụ nữ
lên hành vi tiết kiệm hộ gia đình, bao gồm hai khía
cạnh: mức tiết kiệm và việc lựa chọn giữa hai hình
thức: chính thức và phi chính thức. Trong nghiên
cứu này biến tuổi của hộ được đưa vào mô hình, tuy
nhiên ở dạng biến đơn, do đó hệ số của nó sẽ thể
hiện ảnh hưởng tuyến tính lên hành vi tiết kiệm.
Điều này là không phù hợp với lý thuyết vòng đời
về tiết kiệm cho rằng tác động của tuổi là phi tuyến:
con người hầu như không tiết kiệm ở giai đoạn tuổi
trẻ, sau đó tiết kiệm nhiều hơn vào độ tuổi lao động,
và cuối cùng là tiết kiệm ít đi về già. Ngoài ra, mặc
dù số liệu từ cuộc điều tra này chứa đựng nhiều
thông tin hữu ích nhưng lại không có tổng chi tiêu,
do đó việc tính toán tiết kiệm là phải dựa vào suy
đoán khác.

Nghiên cứu của chúng tôi khác biệt với nghiên
cứu của Newman theo hai điểm cơ bản: thứ nhất là
chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến vai trò của cơ cấu
tuổi của hộ - thể hiện cho lý thuyết vòng đời về tiết
kiệm. Thứ hai là với hình thức tiết kiệm, chúng tôi
quan tâm phân biệt thành bốn loại hành hình thức,
bao gồm: cho vay- góp hụi, mua vàng – ngoại tệ,
gửi tiết kiệm, và đầu tư dở dang. Việc phân tách
thành 4 hình thức như trên sẽ giúp đưa ra bức tranh
chi tiết hơn về hành vi của hộ gia đình. Ngoài ra
chúng tôi sử dụng số liệu mang tính toàn quốc dựa
trên số liệu điều tra mức sống hộ gia đình. Do đó

chúng tôi hy vọng bài viết này có những đóng góp
mới vào các nghiên cứu về tiết kiệm hộ gia đình
Việt Nam.

3. Tiết kiệm hộ gia đình và phương thức tiết
kiệm – mô hình và kết quả ước lượng

Trong phần này chúng tôi sẽ đánh giá hành vi tiết
kiệm của hộ gia đình trên hai khía cạnh: phương
thức tiết kiệm và lượng tiết kiệm. Đối với mỗi khía
cạnh trên chúng tôi xây dựng một mô hình kinh tế
lượng để đánh giá: mô hình multinomial logit để
điều tra cách thức hộ gia đình lựa chọn phương thức
tiết kiệm, và mô hình phân tích số liệu mảng để
đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới tiết kiệm hộ gia
đình.

Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được lấy từ Bộ
dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam
(VHLSS) trong 2 năm 2006 và 2008. Chúng tôi
không sử dụng số liệu VHLSS năm 2010 do không
có thông tin cần thiết cho nghiên cứu.

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thức gửi
tiết kiệm hộ gia đình Việt Nam

Các phương thức tiết kiệm của hộ gia đình tại
Việt Nam có thể chia thành 4 nhóm dưới đây:

1. Cho vay, góp họ - hụi, trái phiếu
2. Mua vàng hoặc ngoại tệ
3. Gửi tiết kiệm ngân hàng
4. Đầu tư dở dang
Các hình thức đầu tư – tiết kiệm tuy đều có chung

mục đích cuối cùng là tối ưu hóa hàm thỏa dụng dài
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hạn nhưng có các đặc trưng khác nhau như: mức độ
rủi ro, mức lợi nhuận thu được, mức độ tiện lợi để
thực hiện, mức thanh khoản v.v. Do đó các hộ gia
đình tùy thuộc vào tính toán dựa trên các yếu tố như
mục đích của việc tiết kiệm, mức ưa thích mạo
hiểm, nhận định về tài chính,... để đưa ra các quyết
định tiết kiệm. Một số thống kê cơ bản của các biến
được cho trong bảng 1.

Bảng 1 chỉ ra rằng mức tiết kiệm bình quân của
hộ gia đình tăng đáng kể từ năm 2006 tới năm 2008:
mỗi phương thức tiết kiệm tăng gần như gấp đôi so
với trước. Nhìn vào số liệu mức thu nhập ta thấy
mức tăng của tiết kiệm cũng gần bằng với mức tăng
của thu nhập hộ gia đình. Điều đó ám chỉ rằng người
dân tỏ ra bi quan về tình hình kinh tế trong tương
lai, vì vậy họ tiết kiệm hầu hết số tiền kiếm được
trong năm 2008.

Ngoài ra, bảng 1 cũng chỉ ra rằng hình thức góp
hụi và mua vàng-ngoại tệ là những phương thức
được ưa chuộng nhất trong các kênh tiết kiệm trong
cả 2 năm 2006 và 2008: số hộ gia đình lựa chọn
hình thức góp hụi nhiều gấp đôi so với số hộ lựa
chọn hình thức. Tuy nhiên trong năm 2008 có sự
dịch chuyển về số lượng các hộ cũng như lượng tiết
kiệm từ các kênh tiết kiệm phi chính thống sang các
kênh tiết kiệm chính thống.

Phương thức tiết kiệm cũng có thể phụ thuộc vào
thái độ của một cá nhân đối với rủi ro, yếu tố bản
thân nó lại có mối quan hệ chặt chẽ với tuổi của
người đó. Morin và Suarez (1984) chỉ ra rằng những
người trẻ tuổi được xem như dễ dàng chấp nhận với
rủi ro hơn so với những người lớn tuổi. Bởi lẽ hộ gia

đình là đơn vị cơ bản để quan sát trong nghiên cứu,
nên chúng tôi lựa chọn tuổi của chủ hộ là biến đo
lường yếu tố tuổi tác khi xem xét quyết định lựa
chọn phương thức tiết kiệm. Giả thiết này là phù
hợp, đặc biệt tại vùng nông thôn nơi mà chủ hộ
thường là người đưa ra quyết định cho cả gia đình
trong những vấn đề quan trọng.

Nhóm tuổi Góp hụi – trái phiếu Vàng – ngoại tệ
Từ bảng 2 có thể rút ra được một số nhận xét sơ bộ
như sau: Thứ nhất, các hộ có chủ hộ trẻ hơn thường
có xu hướng thích đầu tư hơn so với các chủ hộ giả
hơn. Điều này được thể hiện khi các chủ hộ nhóm 1
và nhóm 2 có tỷ lệ số hộ đầu tư lần lượt là 19.43%
và 20.02%, trong khi con số này đối với các hộ nhóm
3 và nhóm 4 thấp hơn ở mức 16.64% và 13.33%.
Ngược lại, các chủ hộ cao tuổi có xu hướng thích yếu
tố chắc chắn, do đó có tỷ lệ số hộ gửi tiền vào ngân
hàng nhiều hơn so với các hộ có chủ hộ trẻ. Ngoài ra
góp hụi và mua vàng ngoại tệ đều được các nhóm hộ
ưa thích ở mức cao. Như vậy có thể thấy các kênh
đầu tư chính thống như gửi tiền tiết kiệm hay đầu tư
vẫn còn chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn trong lựa chọn của
các hộ gia đình nông thôn Việt Nam.

Yếu tố giới tính cũng có thể tác động tới phương
thức tiết kiệm khi mà nam giới và nữ giới khác nhau
về mức độ đánh giá rủi ro. Cụ thể, nữ giới được cho
là không dễ chấp nhận rủi ro so với nam giới (Booth
và Nolen, 2009). Mối liên hệ giữa giới tính của chủ
hộ và các hình thức tiết kiệm có thể thấy rõ hơn
trong bảng 3.

Kết quả kiểm định Khi bình phương về tính độc
lập giữa giới tính và sự lựa chọn đầu tư có giá trị xác
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suất p =0.06, điều này cho thấy có mối liên quan
giữa giới tính chủ hộ và phương thức tiết kiệm - đầu
tư của hộ. Số liệu trong bảng 3 cho thấy chủ hộ nam
giới phần nào ưa thích đầu tư hơn chủ hộ nữ giới, và
chủ hộ nữ giới ưa thích gửi tiết kiệm hơn nam giới.

Hình thức tiết kiệm cũng có thể được tác động bởi
lượng tiền tiết kiệm được của mỗi hộ. Chẳng hạn các
hộ có số tiền tiết kiệm ít ỏi có thể lựa chọn như góp
hụi hoặc mua vàng ngoại tệ. Chẳng hạn với các món
tiền nhỏ như 3-5 triệu thì việc gửi tiết kiệm là không
thực sự phù hợp, và hộ có thể lựa chọn hình thức
mua 1-2 chỉ vàng để dành. Bảng 4 cho thấy phân bổ
của các hình thức tiết kiệm với lượng tiền tiết kiệm
của các hộ, với lượng tiền tiết kiệm được chia ra
thành tứ phân vị (đặt tên là q1, q2, q3 và q4), phân
vị thứ nhất bao gồm 25% lượng nhỏ nhất, còn phân
vị thứ 4 bao gồm 25% lượng lớn nhất.

Bảng 4 cho thấy dù ở nhóm thu nhập nào thì các
hộ đều ưa thích các hình thức tiết kiệm không chinh
thức hơn. Điều đó thể hiện qua việc góp hụi và mua
vàng-ngoại tệ chiếm tỷ lệ lớn so với 2 kênh tiết kiệm
còn lại. Tuy nhiên với các hộ giàu hơn thì tỷ lệ tham
gia góp hụi – trái phiếu có giảm đi và tỷ lệ mua vàng
– ngoại tế gia tăng so với các hộ nghèo hơn. Các hộ
giàu cũng có tỷ lệ gửi tiết kiệm cao hơn các hộ nghèo.

3.2. Mô hình và kết quả ước lượng
Do biến phụ thuộc là biến định danh nhận bốn giá

trị khác nhau nên chúng tôi sử dụng mô hình multi-
nomial logit nhằm đánh giá tác động của các yếu tố
lên sự lựa chọn hình thức tiết kiệm của hộ gia đình.
Mô hình multinomial logit có dạng như sau:

Giả định rằng biến phụ thuộc y được chia thành J
nhóm, trong đó xác suất để y rơi vào nhóm i được
tính như sau:

Trong đó i là chỉ số quan sát, j = 1,2,… J thể hiện
các trường hợp mà biến phụ thuộc có thể nhận được.
X là véc tơ các biến giải thích, là véc tơ các hệ số
tương ứng với phương trình thứ j. Trong mô hình
multinomial logit, mối quan tâm thường đặt ở tỷ lệ
rủi ro tương đối, ký hiệu bởi rrr, được tính bởi công
thức sau:

Tỷ lệ này cho biết khả năng lựa chọn nhóm m so
với khả năng lựa chọn nhóm n với các giá trị cụ thể
nào đó của các biến giải thích X. Thông thường các
giá trị này được lấy ở mức trung bình của các biến số.

Trong mô hình, các biến được sử dụng bao gồm:
Tuổi: Tuổi của chủ hộ, đây là biến thứ bậc, nhận

giá trị từ 1 tới 4 khi tuổi của chủ hộ nhận giá trị
tương ứng từ 20-35, 35-50, 50-65, trên 65 tuổi. Biến
số này được đưa vào mô hình nhằm phản ánh việc
chủ hộ trẻ tuổi có xu hướng dễ chấp nhận rủi ro hơn
so với chủ hộ lớn tuổi.

Trình độ học vấn: Trình độ học vấn của chủ hộ
cũng là biến thứ bậc, nhận giá trị từ 1 đến 3 tương
ứng với chủ hộ ở trình độ bậc cơ sở, bậc phổ thông
và bậc trên phổ thông. Đây là biến đại diện cho khả
năng nhận thức của chủ hộ, với lập luận rằng chủ hộ
có trình độ học vấn cao thường có hiểu biết hơn về
việc sử dụng tiền của họ.

Female: Đại diện cho giới tính của chủ hộ, nhận
giá trị bằng 1 khi chủ hộ là nữ giới và bằng 0 khi chủ
hộ là nam giới. Biến này được đưa vào mô hình
nhằm phản ánh sự khác nhau trong nhận thức về rủi
ro giữa nam giới và nữ giới.

Formal: Thể hiện tình trạng về bảo hiểm của chủ
hộ, nhận giá trị 1 nếu như chủ hộ có bảo hiểm xã hội
và bằng 0 nếu chủ hộ không có bảo hiểm xã hội.
Một người không có bảo hiểm thường lo sợ rủi ro
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hơn là người có bảo hiểm, dẫn tới việc họ lựa chọn
các phương thức tiết kiệm khác nhau.

HH savings: Tiết kiệm của chủ hộ, được tính
bằng thu nhập khả dụng của hộ trừ đi mức chi tiêu,
đơn vị tính: nghìn đồng.

Hhsize: Quy mô của hộ, đo bằng số thành viên
trong hộ.

Kết quả ước lượng được cho trong bảng 5.
Bảng 5 bao gồm ba bảng nhỏ đưa ra kết quả ước

lượng tương ứng đối với các phương thức “góp
hụi”, “mua vàng-ngoại tệ” và “đầu tư”. Các kết quả
này được so sánh với phương thức cơ sở là “gửi tiết

kiệm”. Chúng tôi xem “gửi tiết kiệm” là phương
thức an toàn nhất và được lựa chọn làm nhóm cơ sở
để so sánh với các nhóm khác1. Trong đó các giá trị
trên cột “rrr” cho biết tác động biên của các biến số
lên tỷ lệ rủi ro tương đối (relative risk rate). Cột tiếp
theo đưa ra giá trị của chỉ số “t” của hệ số bêta, bởi
lẽ các hệ số trên cột “rrr” luôn luôn nhận giá trị
dương, vì vậy cần thiết phải xem xét thêm các giá trị
trên cột “t”.

Về nhóm tuổi: Hệ số của biến age1 là âm và có ý
nghĩa thống kê trong cả 3 phương thức tiết kiệm.
Điều đó có nghĩa rằng tồn tại sự khác nhau trong
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việc lựa chọn hình thức tiết kiệm giữa các nhóm tuổi
của chủ hộ. Cụ thể hơn, tỷ lệ lựa chọn giữa “góp
hụi” và “gửi tiết kiệm” của các hộ có chủ hộ nhóm
tuổi 2 thấp hơn các hộ có chủ hộ ở nhóm tuổi 1 (là
nhóm tuổi cơ sở trong biến nhóm tuổi) là 0.38, tính
tại giá trị trung bình của các biến số khác trong mô
hình. Tương tự, tỷ lệ này của các hộ có tuổi chủ họ
nhóm 3 và nhóm 4 thấp hơn so với nhóm 1 là 0.30
và 0.34 tương ứng. Các hệ số của biến nhóm tuổi
đối với lựa chọn “mua vàng-ngoại tệ”, “đầu tư dở
dang” cũng có xu hướng tương tự. Như vậy có thể
cho rằng các hộ có chủ hộ trẻ tuổi có xu hướng lựa
chọn “gửi tiết kiệm” hơn trong các phương thức tiết
kiệm so với các chủ hộ lớn tuổi. Mặc dù mới đầu ta
thấy rằng các chủ hộ trẻ tuổi là những người lo sợ
rủi ro, kết quả cũng chỉ ra rằng họ lại ưa thích
phương thức tiết kiệm chính thống và lựa chọn gửi
tiền của mình vào ngân hàng.

Về giới tính: Bảng 5 cho thấy hệ số biến female
là âm và có ý nghĩa thống kê đối với phương thức
“mua vàng-ngoại tệ”, trong khi biến này không có ý
nghĩa thống kê đối với các lựa chọn còn lại. Như
vậy có thể cho rằng chủ hộ nữ có xu hướng thích gửi
tiết kiệm hơn chủ hộ nam.

Về trình độ học vấn của chủ hộ: Hệ số của biến
edu cho thấy xu hướng chung cho các phương thức
tiết kiệm: kết quả ước lượng mang dấu âm và có ý
nghĩa thống kê với biến edu_1 và không có ý nghĩa
thống kê với biến edu_2. Điều đó đồng nghĩa với
việc người có trình độ học vấn ở mức 0 và mức 2 có
cùng xu hướng lựa chọn phương thức tiết kiệm,
trong khi người ở trình độ học vấn 1 có xu hướng ưa
thích gửi tiền vào ngân hàng hơn so với các phương
thức còn lại.

Về an sinh xã hội: Kết quả cho thấy tình trạng
bảo hiểm có mối liên hệ với việc lựa chọn phương
thức tiết kiệm. Hệ số của biến formal mang dấu âm
và có ý nghĩa thống kê trong kết quả ước lượng của
phương thức “góp hụi” và “mua vàng-ngoại tệ”,
trong khi hệ số này không có ý nghĩa thống kê đối
với phương thức “đầu tư”. Điều đó chỉ ra rằng chủ
hộ có hưởng bảo hiểm cũng có xu hướng thích lựa
chọn “gửi tiết kiệm” hơn “góp hụi” và “mua vàng-
ngoại tệ” hơn so với chủ hộ không có bảo hiểm..

Hệ số của biến hhsavings không có ý nghĩa thống
kê trong kết quả ước lượng của cả ba phương thức,
trong khi hệ số của biến hhsize mang dấu dương và
có ý nghĩa thống kê đối với phương thức “mua
vàng-ngoại tệ” và “đầu tư”. Như vậy, cách thức hộ
gia đình lựa chọn phương thức tiết kiệm không phụ
thuộc vào tổng lượng tiết kiệm của cả hộ, nhưng lại

phụ thuộc vào mức tiết kiệm bình quân đầu người
của hộ.

3.2. Mô hình số liệu mảng và các yếu tố ảnh lên
mức tiết kiệm hộ gia đình

Đề đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng
tới mức tiết kiệm hộ gia đình, chúng tôi sử dụng mô
hình sau đây:

Thay vì việc sử dụng mức tiết kiệm, chúng tôi sử
dụng mức tiêu dùng là biến phụ thuộc trong mô hình
để thuận tiện cho việc diễn giải.

Trong đó I và t chỉ tỉnh và thời gian, và các biến
số được định nghĩa như sau:

Consumptions: (Đơn vị: nghìn đồng/năm) thể
hiện chi tiêu của hộ gia đình.

Age: Tuổi của chủ hộ, là biến giả, nhận giá trị 1
khi tuổi chủ hộ là từ 20 đến 35, giá trị 2 khi tuổi chủ
hộ từ 35 đến 50, giả trị 3 khi tuổi chủ hộ từ 50-65 và
giá trị 4 khi chủ hộ có tuổi từ 65 trở lên.

Các biến khác về nhóm tuổi:
Pt1: số người phụ thuộc trong hộ, ở độ tuổi dưới

5 tuổi.
Pt2: số người phụ thuộc trong hộ, ở độ tuổi từ 5-15
Pt3: số người phụ thuộc trong hộ, ở độ tuổi từ 65

trở lên.
Working age: Số người trong độ tuổi từ 16 – 65,

đây là nhóm cơ sở do đó được loại bỏ trong mô hình.
Hhsize: quy mô hộ.
hhincome: thu nhập của hộ, đơn vị nghìn đồng.
hhincome2 = hhincome2

. Biến này được đưa vào
mô hình nhằm kiểm soát tính phi tuyến trong quan
hệ giữa thu nhập và tiết kiệm, theo đó lý thuyết về
tiết kiệm cho rằng tỷ lệ tiết kiệm thường tuân theo
hình chữ U ngược, trong đó người quá nghèo hoặc
quá giàu thường có tỷ lệ tiết kiệm thấp, còn tầng lớp
trung lưu có thể có tỷ lệ tiết kiệm cao hơn.

Edu: Trình độ học vấn của chủ hộ, đây là biến giả
nhận giá trị là 1 với người có trình độ học vấn ở bậc
tiểu học hoặc thấp hơn, nhận giá trị là 2 với người
có trình độ học vấn ở bậc phổ thông, và giá trị là 3
với người có trình độ học vấn trên bậc phổ thông.

Inflation: Trong năm 2008, tỷ lệ lạm phát gần
bằng 20%, điều này có thể ảnh hưởng tới mức tiết
kiệm của hộ gia đình.2

Từ đây chúng tôi ước lượng ba mô hình cho ba
trường hợp cụ thể: hộ gia đình có chủ hộ là nam
giới, hộ gia đình có chủ hộ là nữ giới và toàn bộ các
hộ gia đình. Kiểm định Hausman chỉ ra rằng mô
hình tác động cố định là phù hợp hơn cả (kết quả
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trong phần phụ lục). Đây là điều phù hợp với kỳ
vọng rằng tồn tại những đặc điểm riêng biệt của hộ
gia đình có thể ảnh hưởng tới tiêu dùng của hộ tuy
nhiên không quan sát được, ví dụ như sở thích tiêu
dùng hoặc thái độ đối với rủi ro. Kết quả ước lượng
sau khi thực hiện các kiểm định lựa chọn (xem phụ
lục) được cho trong bảng 6.

Từ bảng 6 có thể rút ra một số nhận xét sau:
Về tuổi của chủ hộ: Hệ số của biến tuổi “age” là

không có ý nghĩa thống kê trong cả ba mô hình
ngoại trừ biến “age_4” trong mô hình với chủ hộ là
nữ giới. Điều này ngụ ý rằng việc tiêu dùng hầu như
phụ thuộc vào nhu cầu của cả hộ chứ không phải do
quyết định của chủ hộ nếu chủ hộ không phải là nữ.
Có sự không đồng nhất này có thể được lý giải bởi
một thực tế là: ở nông thôn Việt Nam người phụ nữ
thường chăm lo việc tiêu dùng hàng ngày cho cả hộ,
dù cho họ có phải là chủ hộ hay không, do đó trong
toàn bộ mẫu hoặc mẫu với chủ hộ nam thì biến tuổi
chủ hộ trong mô hình male và full là không có ý
nghĩa thống kê. Trong số các hộ có chủ hộ là nữ
giới, có thể thấy rằng tuổi của chủ hộ có tác động tới
tiêu dùng và từ đó ảnh hưởng tới hành vi tiết kiệm:
Khi điều kiện các yếu tố khác trong mô hình là như
nhau, các hộ có chủ hộ cao tuổi thường chi tiêu ít và
tiết kiệm nhiều hơn so với chủ hộ trẻ.

Tỷ lệ phụ thuộc:
Hệ số của các biến chỉ cơ cấu tuổi Ptkit (k=1,2,3)

thể hiện sự thay đổi trong mức chi tiêu của hộ nếu
gia tăng thêm 1 người trong nhóm tuổi k nhưng bớt
một người trong độ tuổi lao động. Kết quả ước
lượng từ ba mô hình cho thấy hệ số của biết Pt1it,

Pt2it và Pt3it đều có ý nghĩa thống kê. Điều đó nói lên
rằng cơ cấu tuổi của chủ hộ có ảnh hưởng tới tiết
kiệm của hộ.

Một điều thú vị rút ra được là có sự khác nhau
trong ưu tiên chi tiêu giữa chủ hộ nữ và chủ hộ nam:
các chủ hộ nữ đặt ưu tiên chi tiêu cho người cao tuổi
(hệ số của biến Pt3 là dương), trong khi các chủ hộ
nam giới lại đặt ưu tiên chi tiêu cho người trong độ
tuổi lao động (hệ số của các biến Pt1, Pt2 và Pt3 đều
là âm).

Thu nhập: Hệ số biến Income là có ý nghĩa thống
kê đối với các chủ hộ là nam giới và toàn bộ các chủ
hộ, tuy nhiên lại không có ý nghĩa thống kê đối với
các chủ hộ là nữ giới. Điều này có thể là hậu quả của
sự đa cộng tuyến cao giữa biến income và biến
Income2 (hệ số tương quan giữa hai biến này bằng
0.8). Hệ số của biến Income2 là dương và có ý nghĩa
thống kê trong cả ba mô hình, thể hiện khuynh
hướng tiêu dùng biên không có xu hướng giảm mà
lại tăng lên. Điều này phù hợp với thực tế rằng mức
sống ở vùng nông thôn vẫn còn thấp, và vì vậy người
dân nhìn chung vẫn có nhu cầu lớn về tiêu dùng.

Trình độ học vấn: Kết quả ước lượng cho thấy
trong các hộ có chủ hộ là nữ giới, trình độ học vấn
của chủ hộ càng ở mức cao thì mức chi tiêu càng
cao và tiết kiệm ít hơn, khi có cùng các yếu tố khác.
Trong khi đó với các hộ có chủ hộ là nam thì trình
độ học vấn của chủ hộ tỏ ra không có mối liên hệ
với quyết định chi tiêu của hộ, điều này cũng có thể
được lý giải tương tự như với biến tuổi chủ hộ.

4. Kết luận và khuyến nghị
Bài báo này tập trung nghiên cứu hành vi tiết
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kiệm của hộ gia đình nông thôn Việt Nam trên hai
khía cạnh: lượng tiết kiệm và phương thức tiết kiệm
thông qua việc sử dụng các mô hình số liệu mảng và
mô hình multinomial logit.

Kết quả phân tích cho thấy rằng hộ gia đình ở khu
vực nông thôn vẫn ưa chuộng các phương thức tiết
kiệm phi chính thống như góp hụi và mua vàng hoặc
ngoại tệ hơn là các phương thức chính thống như
gửi tiết kiệm và đầu tư. Điều này cho thấy rằng hệ
thống tài chính vi mô cần hoạt động hiệu quả hơn
nữa để khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ
chính thống.

Kết quả cũng chỉ ra rằng cách hộ dân lựa chọn
phương thức tiết kiệm có mối liên hệ chặt chẽ với

các đặc điểm của chủ hộ và của hộ. Vì vậy, các nhà
hoạch định chính sách cần cân nhắc tới những yếu
tố này khi ban hành chính sách tài chính vi mô nhằm
khuyến khích mọi người sử dụng các phương thức
tiết kiệm chính thống.

Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy các yếu tố về
nhân khẩu học có liên quan chặt chẽ tới lượng tiết
kiệm của hộ gia đình nông thôn. Nhân khẩu học Việt
Nam sẽ thay đổi đáng kể trong giai đoạn trước mắt
vì vậy có tác động không nhỏ tới hành vi tiết kiệm
hộ gia đình. Do đó cần quan tâm tới các yếu tố này
trong việc đưa ra các chính sách về tài chính vi mô
cũng như việc dự báo mức tiết kiệm của hộ gia
đình.�

Chú thích:
1. Việc lựa chọn nhóm cơ sở không có ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.

2. Một số biến đặc trưng khác đã được đưa vào xem xét như giới tính chủ hộ, tình trạng bảo hiểm của chủ hộ, tuy
nhiên các biến này là không có ý nghĩa thống kê nên đã được loại bỏ.
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Demographics and saving behavior of households in rural areas of Vietnam – an empirical analysis.
Abstract:
This paper studies the saving behavior of rural households in Vietnam on two aspects: volume of savings
and methods of saving. Two econometric models are conducted, the first one is a panel data model, used
to examine the determinants of household saving; and the second one is a multinomial logit model used to
investigate how a household choose the way to save. Both models are based on the life cycle theory of sav-
ing and the permanent income hypothesis. We find that the household head’s age, education and gender
are closely related to their saving behavior. And the impact of these variables takes different pattern
between the two models. The results are useful for further research in forecasting household savings as well
as in micro finance to find a better way of serving people who live in rural areas.


